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TÓM TẮT 

Sâu xanh bướm trắng Pieris rapae là dịch hại phổ biến trên cây rau họ hoa thập tự. Nấm kí sinh 

côn trùng Isaria javanica có vai trò quan trọng trong kiểm soát sâu hại. Nghiên cứu đánh giá khả năng 

phòng trừ sâu non sâu xanh bướm trắng P. rapae (tuổi 2, tuổi 3) của ba chủng nấm côn trùng ký sinh I. 

javanica (B2401, B2402, B2405) với 3 nồng độ thí nghiệm 1 x 106; 1 x 107; 1 x 108 bào tử/ml trong 

điều kiện phòng thí nghiệm (nhiệt độ 22 ± 1oC, độ ẩm 72 ± 3% RH, 14L:10D). Kết quả cho thấy, tất cả 

các chủng nấm đều có hiệu quả gây chết sâu non. Trong đó, chủng I. javanica B2405 ở nồng độ 1×107 

bào tử/ml thể hiện khả năng kiểm soát vượt trội đối với P. rapae, đạt tỷ lệ chết 80,00% và tỷ lệ mọc 

nấm trên cơ thể sâu non đạt 70,00% sau 8 ngày theo dõi. Chu kỳ phát triển của nấm I. javanica trên ký 

chủ P. rapae dao động từ 16,3 đến 18,7 ngày. Kết quả này khẳng định tiềm năng của I. javanica B2405 

như một tác nhân triển vọng để phát triển các chế phẩm sinh học kiểm soát sâu xanh bướm trắng P. 

rapae. Nghiên cứu mở ra hướng ứng dụng trong thực tiễn nông nghiệp, góp phần giảm thiểu việc sử 

dụng thuốc hóa học trong sản xuất.  

Từ khóa: Phòng trừ sinh học, Isaria javanica, Pieris rapae, Tỷ lệ chết, Tỷ lệ mọc nấm 
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ABSTRACT 

The cabbage white butterfly Pieris rapae is a common pest of cruciferous vegetables. The 

entomopathogenic fungus Isaria javanica plays a significant role in pest control. This study evaluated 

the efficacy of three I. javanica isolates (B2401, B2402, B2405) to control second- and third-instar 

larvae of P. rapae at three experimental concentrations: 1 x 106; 1 x 107; 1 x 108 CFU/mL under 

laboratory conditions (22 ± 1oC, 72 ± 3% RH, 14L:10D). The objective was to provide fundamental 

data for the selection and development of effective biological control agents for this pest. The results 

showed that all fungal isolates were effective in causing larval mortality. Notably, the isolate I. javanica 

B2405 at 1x107 CFU/mL demonstrated superior control of P. rapae, achieving a mortality of 80% and 

a mycosis incidence of 70% after 8 days of observation. The developmental cycle of I. javanica on the 

host P. rapae ranged from 16.31 to 18.66 days. These findings confirm the potential of I. javanica 

B2405 at 1x107 CFU/mL as a promising biological agent for developing biopesticides against P. rapae. 

This research provides a new direction for practical agricultural applications, contributing to a reduction 

in the use of chemical pesticides in crop production. 
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1. MỞ ĐẦU 

Sâu xanh bướm trắng (SXBT) Pieris 

rapae, là một trong những loài sinh vật hại 

phổ biến trên cây rau họ hoa thập tự. Sâu 

non gây hại nặng trên lá làm giảm năng suất 

và chất lượng nông sản. Sâu xanh bướm 

trắng P. rapae cùng với sâu tơ Plutella 

xylostella và sâu khoang Spodoptera litura, 

là những loài gây tổn thất 90-100% năng 

suất trên rau họ thập tự (Nguyễn Ngọc Hòa 

và cs., 2011). Để phòng trừ SXBT người 

nông dân chủ yếu dựa vào việc sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Tuy nhiên, 

việc lạm dụng hóa chất đã gây ra nhiều hệ 

lụy tiêu cực như sự kháng thuốc của dịch 

hại, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến 

sức khỏe con người (Phùng Thị Bích Hòa 

và Phan Thị Thanh Xuân, 2020). Do đó, sử 

dụng các tác nhân sinh học trong kiểm soát 

SXBT trở thành xu thế tất yếu, hướng đến 

nền nông nghiệp bền vững. Trong đó, việc 

sử dụng các loài nấm ký sinh côn trùng 

được xem là một giải pháp tiềm năng, thân 

thiện với môi trường (Ghorui và cs., 2024). 

Nấm ký sinh côn trùng là những vi 

sinh vật có khả năng gây bệnh và tiêu diệt 

côn trùng gây hại thông qua quá trình ký 

sinh tự nhiên. Các chi nấm kí sinh côn trùng 

phổ biến gồm Beauveria, Metarhizium, 

Isaria, Lecanicillium, Cordyceps, 

Ophiocordyceps, Torubiella, Pochonia và 

Hirsutella (Ghorui và cs., 2024). Trên thế 

giới, hơn 750 loài nấm được tìm thấy có khả 

năng gây bệnh cho côn trùng và hơn 171 sản 

phẩm đã được thương mại hóa dưới dạng 

các chế phẩm sinh học để phòng trừ nhiều 

loại dịch hại trên cây trồng như rệp sáp, bọ 

cánh cứng, sâu tơ và mối (Faria và Wraight, 

2007). 

 Isaria javanica là một loài nấm ký 

sinh côn trùng có phổ ký chủ rộng, đã được 

ghi nhận có khả năng gây bệnh trên nhiều 

loài côn trùng gây hại như sâu khoang, rệp 

cải, mọt ngô (Nguyễn Thị Thúy, 2017; 

Nguyen Ngoc Bao Chau và cs., 2024), rầy 

nâu (Zhao và cs., 2021), rầy lưng trắng 

(Zhou và cs, 2024), bọ phấn trắng (Sani và 

cs., 2023; Santos và cs., 2018). Các nghiên 

cứu đều cho thấy I. javanica có khả năng 

kiểm soát sâu hại với tỷ lệ chết 50-70%. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu về khả năng phòng 

trừ của nấm I. javanica đối với SXBT P. 

rapae  tại Việt Nam chưa được đề cập. 

Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này 

nhằm đánh giá khả năng phòng trừ và chu 

kỳ phát triển của ba chủng nấm I. javanica 

B2401, B2402, B2405 đối với sâu non sâu 

xanh bướm trắng P. rapae trong điều kiện 

phòng thí nghiệm. Đây là các chủng nấm 

được phân lập trên các mẫu vật là các côn 

trùng cánh vảy nhiễm nấm tại rừng quốc gia 

Pù Mát, tỉnh Nghệ An, có thời gian phát 

triển nhanh, xuất hiện bào tử sau 5-7 ngày.  

Kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở 

khoa học để lựa chọn cũng như phát triển 

các chế phẩm sinh học từ nấm I. javanica có 

khả năng kiểm soát sâu xanh bướm trắng 

hiệu quả và an toàn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Công 

nghệ sinh học, Viện Nông nghiệp và Tài 

nguyên, trường Đại học Vinh. 

Thời gian: Tháng 9 năm 2024 đến 

tháng 3 năm 2025. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nấm Isaria javanica (Friderichs & 

Bally) Samsom & Hywel-Jones 

(Hypocreales: Cordycipitaceae); 

Sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae 

Linnaeus) (Lepidoptera: Pieridae). 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp chuẩn bị nguồn sâu 

xanh bướm trắng P. rapae 

Trưởng thành cái, trứng, sâu non tuổi 

1 của SXBT được thu thập từ các ruộng rau 

thập tự được trồng tại Trại sản xuất Nông 

học, sau đó đưa về nuôi tại trường Đại học 

Vinh. Các ruộng rau thập tự được trồng theo 

hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc hóa 

học. Trưởng thành cho ăn thêm bằng dung 

dịch mật ong 50%. Sâu xanh bướm trắng 

nuôi trong các hộp nhựa hình trụ (đường 

kính x chiều cao) 10 x 13 cm, có nắp bằng 

vải màn (đường kính 6 cm) với thức ăn là lá 

rau cải, nhiệt độ 20 -25oC, độ ẩm >70%. Ấu 

trùng tuổi 2,  3 được sử dụng để thử nghiệm 

khả năng phòng trừ của các chủng nấm I. 

javanica. 

Rau cải được trồng trong thùng xốp 

hình hộp chữ nhật với kích thước 50  x 37 x 

30,5 cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) 

với nền đất chuyên trồng rau SFARM 

(Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, 

thương mại, dịch vụ Đặng Gia Trang). Rau 

được trồng khi có 2 lá thật và thu lá sau 15 

ngày để làm thức ăn cho sâu. 

2.3.2. Phương pháp chuẩn bị nguồn nấm I. 

javanica 

Các chủng nấm I. javanica được 

phân lập từ các mẫu vật thu được tại Vườn 

quốc gia Pù Mát. Các mẫu vật là các loài 

sâu non cánh vảy nhiễm nấm I. javanica 

được thu thập trong tàn dư thực vật dưới tán 

rừng. Phương pháp phân lập và nuôi cấy 

được thực hiện theo mô tả của Nguyễn Thị 

Thúy (2017). Các chủng nấm được nuôi cấy 

thường quy trên môi trường thạch PDA 

(Potato Dextrose Agar). Thành phần môi 

trường PDA gồm 200g khoai tây, 20g 

đường, 20g agar, 1000 ml nước cất. Thông 

qua các thí nghiệm thăm dò đã chọn được 3 

chủng B2401, B2402 và B2405 có hoạt tính 

sinh học cao được sử dụng làm thí nghiệm. 

Các chủng có đặc điểm phát triển nhanh, 

xuất hiện bào tử sau 4-5 ngày nuôi cấy, 

khuẩn lạc ban đầu có màu trắng sau chuyển 

sang màu kem. Bào tử được thu hoạch từ 

đĩa PDA. Lấy khuẩn lạc nấm chứa bào tử 

(nuôi cấy ngày 7-8) cho vào 1 cốc đong nhỏ 

với 10ml nước cất 2 lần, dùng đũa thủy tinh 

khuấy bào tử hòa tan trong nước thu được 

dịch bào tử ban đầu. Nồng độ dịch bào tử 

được xác định bằng buồng đếm hồng cầu và 

pha loãng với nước cất 2 lần ở các nồng độ 

1 x 106; 1 x 107; 1 x 108 bào tử/ml được thực 

hiên theo mô tả của Nguyễn Thị Thúy 

(2017). 

2.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu lực 

phòng trừ sâu xanh bướm trắng P. rapae 

của các chủng nấm I. javanica trong điều 

kiện phòng thí nghiệm 

Thí nghiệm gồm 3 công thức nồng độ 

dịch bào tử nấm phun là 1 x 106; 1 x 107; 1 

x 108 bào tử/ml. Thí nghiệm được bố trí theo 

kiểu CRD, 3 lần lặp lại. Đối chứng phun 

nước cất. 

Dịch bào tử nấm phun với liều lượng 

3 ml/hộp, phun đồng thời sâu và thức ăn 

(gồm 2 lá rau cải), số lượng 10 cá thể sâu 

xanh bướm trắng tuổi 2 - 3/hộp, mỗi công 

thức gồm 3 hộp (n = 30), nhiệt độ 22 ± 1oC, 

độ ẩm 72 ± 3% RH, 14L:10D, mỗi hộp nhựa 

có kích thước (đường kính x chiều cao) 10 

x 13 cm. Bổ sung 0,2 ml Tween 20 để phân 

tán đều bào tử và tăng độ bám dính. 

Sâu xanh bướm trắng sau khi xử lý 

nấm, các cá thể chết lấy ra để riêng trong 

từng đĩa petri có lót giấy thấm nước cất vô 

trùng để giữ ẩm và ghi ký hiệu. Quan sát 

dưới kính hiển vi, theo dõi số lượng SXBT 

chết và mọc nấm sau 2, 4, 6, 8 ngày xử lý 

bằng các chủng nấm I. javamica. 

Chỉ tiêu theo dõi:  

- Tỷ lệ sâu xanh bướm trắng chết so 

với số lượng SXBT thí nghiệm (%) tính theo 

công thức Abbott (1925); 
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- Tỷ lệ sâu xanh bướm trắng mọc nấm 

so với số lượng SXBT thí nghiệm (%) tính 

theo công thức Abbott (1925). 

Công thức Abbott: K (%) = [(Ca - 

Ta)/Ca)] x 100 (Abbott, 1925) 

Trong đó: K là hiệu lực của dung dịch 

bào tử; 

           Ca là số cá thể sống ở công 

thức đối chứng sau khi xử lý; 

Ta là số cá thể sống ở công thức thí 

nghiệm sau khi xử lý. 

Đánh giá phản ứng của bệnh trong 

toàn bộ quá trình phát triển theo diện tích 

dưới đường diễn biến bệnh (AUDPC – Area 

under disease progressive curve) (Simko và 

Piepho, 2012): 

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 = ∑(𝑦𝑖 +  𝑦𝑖+1)(𝑡𝑖+1 −  𝑡𝑖)/2

𝑛−1

𝑖=1

 

Trong đó: 

N: số lần đánh giá  

yᵢ và yᵢ₊₁: tỷ lệ (%) xác côn trùng có biểu hiện mọc nấm tại lần đánh giá thứ i và (i+1)  

tᵢ là thời điểm đánh giá  

t i+1 – ti : khoảng thời gian giữa hai lần ghi nhận liên tiếp 

2.3.4. Phương pháp đánh giá chu kì phát 

triển của các chủng nấm I. javanica trên sâu 

xanh bướm trắng P. rapae 

Phương pháp nghiên cứu được thực 

hiện theo mô tả của Nguyễn Thị Thúy 

(2017). Sâu xanh bướm trắng sau khi lây 

nhiễm nấm, cá thể chết lấy ra để riêng trong 

từng đĩa petri có lót giấy thấm nước cất vô 

trùng giữ ẩm, ghi ký hiệu. Theo dõi các chỉ 

tiêu hàng ngày cho đến khi nấm hoàn thành 

chu kỳ phát triển bằng quan sát dưới kính 

hiển vi. Điều kiện thí nghiệm: nhiệt độ 22 ± 

1oC, độ ẩm 72 ± 3% RH, 14L:10D. Các 

chủng nấm I. javanica (B2401, B2402, 

B2405) ở nồng độ bào từ 1 x 107 bào tử/ml. 

Thời gian các giai đoạn và chu kỳ 

phát triển của nấm trên SXBT (ngày): Giai 

đoạn gây chết: Tính từ lúc lây nhiễm nấm 

đến khi SXBT chết; Giai đoạn sợi nấm mọc 

ra ngoài cơ thể SXBT: Tính từ lúc sâu xanh 

bướm trắng chết cho đến khi lần đầu tiên 

quan sát thấy sợi nấm mọc ra trên xác SXBT 

chết; Giai đoạn phát sinh bào tử: Tính từ lúc 

sợi nấm mọc ra trên xác SXBT chết đến khi 

lần đầu tiên quan sát thấy cuống bào tử đính; 

Giai đoạn nấm bao phủ cơ thể SXBT: Tính 

từ lúc lần đầu tiên quan sát thấy cuống bào 

tử đính đến khi lớp nấm bao phủ phần lớn 

xác SXBT chết; Giai đoạn bào tử nấm phát 

tán: Tính từ lúc lớp nấm bao phủ phần lớn 

xác SXBT chết đến khi bào tử bắt đầu phát 

tán. Chu kì phát triển: Tính từ lúc lây nhiễm 

đến giai đoạn nấm bắt đầu phát tán bào tử. 

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê phân tích 

phương sai một nhân tố (One - Way 

ANOVA) bằng phần Statistix 10 với p<0,05 

và so sánh theo cặp dựa trên LSD với 

α=0.05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu lực phòng trừ sâu xanh bướm 

trắng của các chủng nấm I. javanica 

Hiệu lực của các chủng nấm I. 

javanica B2401, B2402 và B2405 đối với 

sâu non sâu xanh bướm trắng được thể hiện 

qua tỷ lệ chết và tỷ lệ mọc nấm (Bảng 1, 

Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 4). 

Bảng 1 cho thấy, hiệu lực của chủng 

nấm I. javanica B2401 khác biệt rõ rệt giữa 

các nồng độ và thời gian sau xử lý. Ở chỉ 
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tiêu tỷ lệ chết của SXBT, nồng độ 1x107 bào 

tử/ml đạt giá trị cao nhất sau 8 ngày xử lý 

(66,7%), khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với nồng độ 106 bào tử/ml (56,7%) và 1×108 

bào tử/ml (40,0%) (p < 0,05). 

Khả năng mọc nấm trên cơ thể sâu 

hại là một chỉ số quan trọng, thể hiện tiềm 

năng phát tán và duy trì mầm bệnh trong 

quần thể dịch hại. Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ 

mọc nấm tăng dần theo thời gian theo dõi. 

Sau 4 ngày xử lý, tỷ lệ mọc nấm có các công 

thức dao động từ 10,0 đến 26,7%. Sau 8 

ngày, tỷ lệ mọc nấm ở nồng độ 1x107 bào 

tử/ml đạt 56,7% cao nhất, tiếp theo là nồng 

độ 1x106 đạt 46,7% và thấp nhất đạt 33,3% 

ở nồng độ 1x108. Sự sai khác này có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05. Xử lý AUDPC cho 

thấy, tỷ lệ mọc nấm của SXBT đạt cao nhất 

ở nồng độ 1x107 bào tử/ml (195,9), tiếp theo 

ở nồng độ 1x108 bào tử/ml (153,3) và thấp 

nhất ở nồng độ 1x106 bào tử/ml (93,3), có 

sự sai khác thống kê với P<0,05. Tỷ lệ mọc 

nấm thấp hơn tỷ lệ chết ở cùng thời điểm là 

do nấm cần thời gian để phát triển bên trong 

cơ thể vật chủ và mọc ra ngoài. Sự xuất hiện 

và phát triển của nấm trên xác vật chủ có ý 

nghĩa quan trọng trong việc duy trì quần thể 

nấm ngoài đồng ruộng, tạo nguồn lây nhiễm 

tự nhiên cho các thế hệ sâu hại tiếp theo 

(Inglis và cs., 2001). 

Bảng 1. Hiệu lực phòng trừ của chủng nấm I. javanica B2401 đối với sâu xanh bướm trắng ở các 

nồng độ khác nhau 

Nồng độ  

(bào 

tử/ml) 

Tỷ lệ chết của SXBT (%) sau xử lý  Tỷ mọc nấm của SXBT (%) sau xử lý 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày AUDPC 

1 x 106 3,3 23,3b 40,0a 56,7b 0,0 20,0a 33,3b 46,7b 153,3b 

1 x 107  6,7 36,7a 50,0a 66,7a 0,0 26,7a 43,3a 56,7a 195,9a 

1 x 108 0,0 10,0c 23,3b 40,0c 0,0 10,0b 20,0c 33,3c 93,3c 

 LSD0,05 - 9,2 12,0 9,3 - 7,8 6,3 5,9 31,5 

CV (%) - 10,4 7,1 5,8 - 7,7 7,3 6,1 3,9 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái trên đầu khác nhau là sai khác p < 0,05 

SXBT: Sâu xanh bướm trắng

Bảng 2 cho thấy, chủng nấm I. 

javanica B2402 có khả năng phòng trừ 

SXBT. Tỷ lệ chết sâu non SXBT ghi nhận 

sau 2 ngày xử lý và tăng nhanh sau 4 đến 6 

ngày. Phân tích thống kê cho thấy, tỷ lệ chết 

đạt cao nhất ở nồng độ 1x107 bào tử/ml với 

76,7% và thấp nhất ở nồng độ 1x108 bào 

tử/ml với 50% sau 8 ngày theo dõi. Tỷ lệ 

chết sâu non SXBT ở nồng độ 1 x 106 và 1 

x 108 bào tử/ml thấp hơn đáng kể so với 

nồng độ 1x107 bào tử/ml. Tỷ lệ chết không 

tăng tuyến tính theo nồng độ. Nồng độ bào 

tử quá cao (1 x 108 bào tử/ml) sẽ dẫn đến sự 

cạnh tranh về dinh dưỡng, không gian trên 

cơ thể côn trùng, làm giảm khả năng nảy 

mầm và xâm nhiễm của nấm. Nồng độ quá 

thấp (1 x 106 bào tử/ml) cũng làm giảm khả 

năng xâm nhiễm của nấm đối với sâu non 

SXBT. Tỷ lệ chết tăng dần theo thời gian ở 

tất cả các nồng độ, phản ánh đặc điểm tác 

động chậm của nấm ký sinh côn trùng. Quá 

trình gây chết thường bao gồm giai đoạn 

bào tử bám dính, nảy mầm, xâm nhập qua 

lớp cutin và phát triển nội ký sinh trước khi 

phá hủy mô ký chủ (Faria và Wraight, 

2007). 
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Bảng 2. Hiệu lực phòng trừ của chủng nấm I. javanica B2402 đối với sâu xanh bướm trắng ở các 

nồng độ khác nhau 

Nồng độ  

(bào 

tử/ml) 

Tỷ lệ chết của SXBT (%) sau xử lý Tỷ mọc nấm của SXBT (%) sau xử lý 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày AUDPC 

1 x 106 3,3 10,0b 43,3a 63,3b 0,00 10,0b 33,3ab 46,7b 133,3ab 

1 x 107  6,7 16,7a 46,7a 76,7a 0,00 16,7a 46,7a 60,0a 186,7a 

1 x 108 0,0 6,7b 26,7b 50,0c 0,00 6,7c 26,7b 33,3c 100,0b 

LSD0,05 - 6,5 7,1 8,9 - 6,6 11,9 7,5 53,7 

CV (%) - 10,0 7,9 9,1 - 9,0 8,4 6,8 19,2 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái trên đầu khác nhau là sai khác p < 0,05 

SXBT: Sâu xanh bướm trắng  

Những cá thể chết sau khi xử lý nấm 

I. javanica B2402, tiến hành theo dõi tỷ lệ 

mọc nấm (Bảng 2) cho thấy, các nồng độ 

khác nhau cho tỷ lệ mọc nấm sai khác có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Sau 2 ngày chưa 

ghi nhận các sâu non mọc nấm. Tỷ lệ mọc 

nấm tăng tích lũy theo thời gian theo dõi và 

tăng nhanh từ 4 đến 8 ngày. Sau 8 ngày, 

nồng độ 1x107 bào tử/ml có tỷ lệ mọc nấm 

đạt cao nhất với 60,0%, trong khi đó nồng 

độ 1x108 bào tử/ml đạt hiệu lực thấp nhất 

với 33,33%. Kết quả này tương tự nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Thúy (2017) về tỷ lệ 

mọc nấm của I. javanica đối với sâu non sâu 

khoang tuổi 2, 3 cho thấy, nồng độ 2,6x107 

bào tử/ml cho tỷ lệ sâu mọc nấm đạt cao nhất 

tương ứng là 58,67±4,85% sau 10 ngày xử 

lý. 

Bảng 3 cho thấy chủng nấm I. 

javanica B2405 có khả năng gây chết ấu 

trùng SXBT và hiệu lực phụ thuộc rõ rệt vào 

nồng độ dịch bào tử nấm và thời gian theo 

dõi. Tỷ lệ chết của SXBT tăng dần theo thời 

gian theo dõi, từ 2 ngày đến 8 ngày sau khi 

phun. Sau 8 ngày, các công thức có nồng độ 

1x106 bào tử/ml; 1x108 bào tử/ml đạt hiệu 

lực gây chết tương tự nhau lần lượt là 

55,7%; 50,0%, và thấp hơn nồng độ 1x107 

bào tử/ml với 80,0% (p<0,05). Như vậy, 

chủng nấm I. javanica B2405 cần một 

khoảng thời gian nhất định để xâm nhiễm, 

phát triển và gây chết vật chủ. Kết quả này 

tương tự nghiên cứu của Zhao và cs. (2021) 

chỉ ra rằng, tỷ lệ chết của rầy nâu đạt cao 

nhất ở nồng độ (1×107 bào tử/ml) đạt 90% 

sau 7 ngày. Sani và cs., (2023) đã nghiên 

cứu chủng I. javanica (Cjc-03) cho thấy 

hiệu lực phòng trừ cao nhất đối với cả ấu 

trùng và trưởng thành của Bemisia tabaci, 

với tỷ lệ gây chết đối với trưởng thành đạt 

80 % trong phòng thí nghiệm ở nồng độ 107 

bào tử/ml sau 7 ngày. 

Tương tự như tỷ lệ chết, tỷ lệ mọc 

nấm cũng tăng dần theo thời gian và đạt cao 

nhất ở ngày thứ 8 (Bảng 3). Nồng độ 1x107 

bào tử/ml cho tỷ lệ mọc nấm cao nhất 

(70,0%), chỉ số AUDPC đạt 210,0, cao hơn 

đáng kể so với hai nồng độ còn lại. Sự sai 

khác này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Tỷ lệ chết của sâu non SXBT ở nồng độ 1 x 

106 và 1 x 108 bào tử/ml không có sự sai 

khác thống kê lần lượt lá 55,7% và 50,0%. 

Kết quả này tương tự nghiên cứu của 

Tuncer và cs., (2016) cho thấy các chủng 

nấm M. anisopliae TR-106 và B. bassiana 

TR-217 ở nồng độ 1 x 106 và 1 x 108 bào 

tử/ml chống lại bọ cánh cứng cái X. 

germanus không sự sai khác đáng kể về 

hiệu lực phòng trừ. 
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Bảng 3. Hiệu lực phòng trừ của chủng nấm I. javanica B2405 đối với sâu xanh bướm trắng ở  

các nồng độ khác nhau 

Nồng độ  

(bào 

tử/ml) 

Tỷ lệ chết của SXBT (%) sau xử lý Tỷ mọc nấm của SXBT (%) sau xử lý  

2  

ngày 

4 

ngày 

6  

ngày 

8 

ngày 

2  

ngày 

4  

ngày 

6 

 ngày 

8  

ngày 

AUDPC 

1 x 106 6,7 33,3b 40,0b 56,7b 0,0 20,0 33,3b 46,7b 153,3b 

1 x 107  10,0 43,3a 60,0a 80,0a 0,0 26,7 43,3a 70,0a 210,0a 

1 x 108 3,3 23,3c 36,7b 50,0b 0,0 10,0 23,3c 33,3c 100,0c 

LSD0,05 - 9,1 10,1 7,3 - 6,5 7,1 9,5 41,1 

CV (%) - 7,3 9,6 6,1 - 7,7 9,9 9,9 16,4 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái trên đầu khác nhau là sai khác p < 0,05 

SXBT: Sâu xanh bướm trắng 

Như vậy, các chủng nấm I. javanica 

B2401, B2402 và B2405 đều có khả năng 

kiểm soát sâu xanh bướm trắng trong điều 

kiện phòng thí nghiệm. Nồng độ 1x107 là tối 

ưu trong các nồng độ thí nghiệm cho sự xâm 

nhiễm và hoàn thành chu trình sống của 

nấm trên vật chủ, từ đó tạo ra nguồn bào tử 

dồi dào để tiếp tục lây nhiễm cho các cá thể 

khác trong quần thể. Tiến hành so sánh hiệu 

lực phòng trừ của 3 chủng nấm I. javanica 

B2401, B2402 và B2405 ở nồng độ 1x107 

thu được kết quả ở Bảng 4. 

Bảng 4 cho thấy, sau 2 ngày tỷ lệ chết 

của SXBT đạt thấp 6,7-10,0% và tăng 

nhanh sau 8 ngày theo dõi. Chủng nấm I. 

javanica B2405 và B2402 cho hiệu lực 

tương đương lần lượt là 80,0 và 76,0%, cao 

hơn chủng nấm B2401 đạt 66,7% (p<0,05) 

sau 8 ngày theo dõi. Chỉ số AUDPC của các 

chủng nấm tương tự nhau lần lượt là 195,9 

đối với B2401; 186,7 đối với B2402 và đạt 

210,0 đối với B2405. Như vậy, ở nồng độ 

1x107 bào tử/ml, các chủng nấm I. javanica 

B2405 và B2402 có khả năng gây chết đối 

với sâu non SXBT cao hơn chủng B2401. 

Với tỷ lệ chết đạt 76,0-80,0% ở nồng độ 

1x107 là khá cao đối với các tác nhân nấm 

kí sinh côn trùng. Kết quả này tương tự 

nghiên cứu của Zhou và cs., (2024) cho 

thấy, tỷ lệ chết của ấu trùng rầy lưng trắng 

S. furcifera cao nhất khi xử lý với nấm I. 

javanica ở nồng độ 1×107 bào tử/ml đạt 

82,8% đối với ấu trùng tuổi 2 sau 11 ngày 

xử lý. Santos và cs., (2018) đã chỉ ra các 

chủng I. javanica ở nồng độ 5 × 10⁷ bào 

tử/ml gây ra tỷ lệ chết của ấu trùng bọ phấn 

trắng B. tabaci trong điều kiện nhà kính lên 

đến 62,4%. Tuy nhiên, Nguyen Ngoc Bao 

Chau và cs., (2024) cho thấy khả năng gây 

chết sâu khoang của nấm I. javanica Bb-T4 

ở nồng độ 10⁷ bào tử/ml với 39,21% thấp 

hơn so với nồng độ 10⁹ và 10⁸ bào tử/mL lần 

lượt là 55,08% và 50,53% sau 12 ngày xử 

lý. Sự sai khác này có thể do sự khác nhau 

về chủng nấm, vật chủ, giai đoạn phát triển 

của vật chủ và điều kiện môi trường tác 

động. 
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Bảng 4. Hiệu lực phòng trừ của các chủng nấm I. javanica (B2401, B2402 và B2405) nồng độ 1x107 

bào tử/ml đối với sâu xanh bướm trắng 

Chủng 

nấm I. 

javinica 

Tỷ lệ chết của SXBT (%) sau xử lý Tỷ mọc nấm của SXBT (%) sau xử lý  

2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày 2 ngày 4 ngày 6 ngày 8 ngày 
AUDPC 

B2401 6,7 36,7b 50,0b 66,7b 0,0 26,7a 43,3a 56,7b 195,9a 

B2402 6,7 16,7c 46,7b 76,7a 0,0 16,7a 46,7a 60,0b 186,7a 

B2405 10,0 43,3a 60,0a 80,0a 0,0 26,7a 43,3a 70,0a 210,0a 

LSD0,05 - 5,2 9,3 7,6 - 8,3 6,2 9,6 28,3 

CV (%) - 9,1 8,2 4,4 - 9,8 7,9 6,5 16,3 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái trên đầu khác nhau là sai khác p < 0,05 

SXBT: Sâu xanh bướm trắng 

 

 

Hình 1. Sâu non sâu xanh bướm trắng nhiễm nấm sau 8 ngày xử lý 

Tỷ lệ mọc nấm của 3 chủng nấm I. 

javanica B2401, B2402 và B2405 tăng 

nhanh sau 4 đến 8 ngày (Bảng 4, Hình 1). 

Sau 8 ngày theo dõi, chủng I. javanica 

B2405 đạt tỷ lệ mọc nấm cao nhất (70,0%) 

và chủng B2401, B2402 đạt tương tự nhau 

lần lượt là 56,6% và 60,0% với p<0,05. Như 

vậy, trong 3 chủng I. javanica B2401, 

B2402 và B2405 thử nghiệm, chủng B2405 

có khả năng phòng trừ sâu non SXBT vượt 

trội hơn các chủng còn lại. Từ góc độ quản 

lý dịch hại tổng hợp (IPM), chủng I. 

javanica B2405 ở nồng độ 1×107 bào tử/ml 

có thể được xem là lựa chọn tối ưu trong 

việc kiểm soát sâu non SXBT. 

3.2. Chu kỳ phát triển của các chủng nấm 

I. javanica trên sâu xanh bướm trắng 

Chu kỳ phát triển của nấm ký sinh 

trên côn trùng hoàn thành khi chúng hình 

thành và phát tán bào tử vô tính trên xác vật 

chủ chết (và bắt dầu chu kỳ xâm nhiễm 

mới). Các sợi nấm bên ngoài tạo ra các bào 

tử vô tính, khi thành thục bào tử phát tán ra 

môi trường xung quanh kết thúc một chu 

trình nhiễm bệnh. Khả năng hình thành và 

phát tán bào tử ảnh hưởng đến khả năng lây 

lan bệnh sang các cá thể khác (Nguyễn Thị 

Thúy, 2017). 
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Bảng 5. Thời gian phát triển của các chủng nấm Isaria javanica trên sâu xanh bướm trắng 

Chủng nấm 

I. javinica 

Thời gian phát triển của nấm trên sâu xanh bướm trắng  

(TB ± SD) (ngày)  

Thời gian 

gây chết  

Sợi nấm mọc 

ra ngoài cơ thể  

Phát sinh 

bào tử 

Nấm bao 

phủ cơ thể  

Bào tử nấm 

phát tán  

Chu kỳ  

phát triển  

B2401 3,3±0,3 3,9±0,3 3,1±0,3 3,4±0,5 3,6±0,4 17,3b±2,7 

B2402 3,4±0,2 4,3±0,4 3,5±0,3 3,6±0,3 4,0±0,2 18,8a±2,2 

B2405 3,0±0,5 3,6 ±0,3 3,3±0,5 3,2±0,2 3,2±0,3 16,3c±2,4 

LSD0,05 - - - - - 0,9 

CV (%) - - - - - 4,3 

Các giá trị trung bình trong cùng một cột có chữ cái trên đầu khác nhau là sai khác p < 0,05 

TB: Trung bình; SD: Độ lệch chuẩn 

Theo Nguyễn Thị Thúy (2017), chu 

kỳ phát triển của nấm gồm 5 giai đoạn: Vật 

chủ chết; Sợi nấm mọc ra ngoài cơ thể; Phát 

sinh bào tử; Nấm bao phủ cơ thể và bào tử 

nấm phát tán. Tiến hành theo dõi chu kỳ 

phát triển của 3 chủng I. javanica B2401, 

B2402 và B2405 trên sâu non SXBT thu 

được kết quả ở Bảng 5. 

Bảng 5, Hình 2 cho thấy, thời gian 

gây chết của nấm I. javinica trên đạt từ 3,0 

đến 3,3 ngày; thời gian sợi nấm mọc ra 

ngoài cơ thể vật chủ đạt từ 3,6 đến 4,3 ngày; 

thời gian nấm bao phủ cơ thể vật chủ dao 

động từ 3,2 đến 3,6 ngày; Thời gian bào tử 

phát tán dao động từ 3,2 đến 4,0 ngày. Chu 

kỳ phát triển của nấm I. javinica trên SXBT 

đạt từ 16,3 đến 18,8 ngày. 

 
Hình 2. Chu kỳ phát triển của nấm I. javinica trên sâu xanh bướm trắng 

Các chủng nấm có chu kỳ phát triển 

trên vật chủ SXBT có sự sai khác rõ rệt. 

Trong đó, chủng B2402 có chu kỳ phát triển 

dài nhất đạt 18,66 ngày. Chủng B2405 có 

chu kỳ phát triển ngắn nhất đạt 16,31 ngày. 

Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05. Như vậy, chủng B2405 là lựa chọn 

tiềm năng trong kiểm soát SXBT. 

Kết quả này có sự sai khác với các 

nghiên cứu về chu kỳ phát triển trên các loài 

côn trùng khác nhau. Theo Nguyen Thi 

Thanh và cs. (2017), nghiên cứu chu kỳ phát 

triển của các chủng nấm I. javinica trên sâu 
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non sâu khoang S. litura đạt 12,46 – 17,42 

ngày, đối với rệp xám hại cải là 7,32 ngày 

(Nguyễn Thị Thúy, 2017). Chu kỳ phát triển 

trên vật chủ là trưởng thành sâu đục quả cà 

phê Hypothenemus hampei của B. bassiana 

là 9,9 ± 0,2 ngày, của nấm C. rosea là 16,4 

± 1,1 ngày (Vega và cs., 2008). Như vậy, 

chu kỳ phát triển của các loài nấm trên các 

vật chủ khác nhau là không giống nhau. 

Nguồn nấm, vật chủ, điều kiện môi trường 

là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lây 

nhiễm và gây bệnh của nấm kí sinh côn 

trùng (Nguyễn Thị Thúy, 2017). 

4. KẾT LUẬN 

Các chủng nấm I. javanica B2401, 

B2402 và B2405 đều có tiềm năng phòng 

trừ sâu non sâu xanh bướm trắng P. rapae 

trong điều kiện phòng thí nghiệm. Ở nồng 

độ 1×107 bào tử/ml, các chủng I. javanica 

B2401, B2402 và B2405 có hiệu lực phòng 

trừ SXBT cao nhất với tỷ lệ chết lần lượt là 

66,7%, 76,7% và 80,0% sau 8 ngày xử lý.  

Chủng I. javanica B2405 nồng độ 

1×107 bào tử/ml có khả năng phòng trừ 

SXBT tốt nhất với tỷ lệ chết đạt 80,0% và 

tỷ lệ mọc nấm đạt 70,0% sau 8 ngày theo 

dõi. Chu kỳ phát triển của các chủng nấm I. 

javanica B2401, B2402 và B2405 trên sâu 

xanh bướm trắng đạt từ 16,3 đến 18,8 ngày 

và ngắn nhất đối với chủng I. javanica 

B2405. Vì vậy, chủng nấm I. javanica 

B2405 là tác nhân sinh học có triển vọng 

trong sản xuất chế phẩm nấm kiểm soát sâu 

xanh bướm trắng hiệu quả. 
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